	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT

TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA CÔNG NGHỆ MAY VÀ THỜI TRANG
	Ngành đào tạo: Công nghệ May

Trình độ đào tạo: Đại học

Chương trình đào tạo: Công nghệ May


Đề c​ương chi tiết môn học
1. Tên môn học: CẢI TIẾN SẢN XUẤT NGÀNH MAY
Mã môn học: MIAP435051
2. Tên Tiếng Anh: MANUFACTURING IMPROVEMENT IN APPAREL INDUSTRY 
3. Số tín chỉ:  3 tín chỉ (3/0/6) (3 tín chỉ lý thuyết, 0 tín chỉ thực hành/thí nghiệm)
Phân bố thời gian: 15 tuần (3 tiết lý thuyết + 0*2 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)
4. Các giảng viên phụ trách môn học:
1/ ThS. Trần Thanh Hương
2/ ThS. Nguyễn Thị Thúy
3/ TS. Nguyễn Ngọc Châu
4/ ThS. Nguyễn Thành Hậu
5. Điều kiện tham gia học tập môn học


Môn học tiên quyết: Công nghệ sản xuất may, chuẩn bị sản xuất may
Môn học trước: Tổ chức và quản lý sản xuất may
6. Mô tả môn học (Course Description)
Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức lý thuyết về quan sát và cải tiến sản xuất may công nghiệp, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình cải tiến, những phương pháp và công cụ  cải tiến sản xuất. Học phần cũng cho sinh viên tiếp cận và giải quyết các tình huống giả định về cải tiến sản xuất may.

7. Mục tiêu môn học (Course Goals)

	Mục tiêu

(Goals)
	Mô tả

(Goal description)

(Môn học này trang bị cho sinh viên:)
	Chuẩn đầu ra

CTĐT
	Trình độ năng lực



	G1
	Trình bày được kiến thức cơ bản và nâng cao về chuyên môn: các khái niệm, các phương pháp, công cụ, các yếu tố ảnh hưởng và các kiến thức chuyên sâu về cải tiến sản xuất ngành may
	1.3
	5

	G2
	Khả năng tìm kiếm, cập nhật thông tin, thẩm định, ước lượng, phân tích định tính, xây dựng, đánh giá được công tác cải tiến sản xuất phù hợp với điều kiện  doanh nghiệp. 
	2.2


	5


	G3
	Kỹ năng làm việc nhóm 
	3.1
	5

	G4
	Nhận thức và xác định được tầm quan trọng của bối cảnh bên ngoài và xã hội đến chiến lược phát triển của doanh nghiệp và ngược lại.

Hình thành ý tưởng, tính toán, xây dựng, triển khai được kế hoạch cải tiến sản xuất phù hợp với điều kiện của doanh nghiệp.
	4.1
4.2
4.4
4.5

4.6

4.7

4.8


	5
5
5

5

3

3

4


8. Chuẩn đầu ra của môn học
	Chuẩn đầu ra MH
	Mô tả

(Sau khi học xong môn học này, người học có thể:)
	Chuẩn đầu ra CTĐT

	Trình độ năng lực



	G1
	G1.3
	Trình bày được những nội dung cụ thể, các giải pháp kỹ thuật, các biện pháp cải tiến sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả của công tác tổ chức quản lý sản xuất ngành may.
	1.3
	5

	
	G2.2
	Khảo sát tài liệu và thông tin điện tử, xây dựng được kế hoạch, thử nghiệm giả thuyết và phản biện về cải tiến sản xuất phù hợp với điều kiện doanh nghiệp.


	2.2.1

2.2.2

2.2.3
	5
5

5

	G3

	G3.1
	Có kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả về những vấn đề liên quan đến cải tiến sản xuất
	3.1.2

3.1.3
 3.1.5
	5
5

5

	G4
	G4.1
	Nhận thức và xác định được tầm quan trọng của bối cảnh bên ngoài và xã hội đến các hoạt động kỹ thuật cần triển khai trong tương lai.


	4.1.2

 4.1.3

4.1.5

4.1.6
	5

5

5

5

	
	G4.2
	Tôn trọng văn hóa doanh nghiệp, đề ra chiến lược, mục tiêu và kế hoạch cải tiến sản xuất hiệu quả.


	4.2.2

 4.2.4

4.2.6
	5

5

5

	
	G4.4
	Tính toán, thiết kế mô phỏng và triển khai các qui trình cải tiến sản xuất phù hợp với điều kiện thực tiễn.
	4.4.1

4.4.3
	5

5

	
	G4.5
	Triển khai kế hoạch cải tiến sản xuất phù hợp với điều kiện doanh nghiệp.
	4.5.1

4.5.6


	5

5

	
	G4.6
	Vận hành được một số qui trình kỹ thuật trong cải tiến kỹ thuật ngành may
	4.6.1

4.6.6
	3

3

	
	G4.7
	Xây dựng kế hoạch cải tiến sản xuất tổng thể trong doanh nghiệp may
	4.7.1

4.7.2

4.7.3
	3

3

3

	
	G4.8
	Trình bày và tham gia triển khai được một số mô hình khởi nghiệp trong lĩnh vực cải tiến sản xuất một cách bền vững doanh nghiệp may
	4.8.5

4.8.6

4.8.7
	4

4

4


9. Đạo đức khoa học:

Các bài tập ở nhà và dự án phải được thực hiện từ chính bản thân sinh viên. Nếu bị phát hiện có sao chép thì xử lý các sinh viên có liên quan bằng hình thức đánh giá 0 (không) điểm quá trình và cuối kỳ.

10. Nội dung chi tiết môn học:
	Tuần
	Nội dung
	Chuẩn đầu ra môn học
	Trình độ năng lực
	Phương pháp dạy học
	Phương pháp đánh giá

	1 
	Chương 1: Tổng quan về Quản lý môi trường và An toàn lao động

Bài 1:  Giới thiệu về an toàn cháy nổ và an toàn điện 
	
	
	
	

	
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

I. An toàn cháy nổ

I.1. Khái niệm về an toàn cháy nổ

I.2. Nội dung của an toàn cháy nổ

a. Tính chất của lửa

b. Giảm tác hại của lửa

c. Luyện tập PCCC

d. Giới thiệu thiết bị tiêu chuẩn PCCC

e. Thoát hiểm

f. Phòng cháy, chữa cháy

II. An toàn điện

II.1. Khái niệm về an toàn điện

II.2. Nội dung của an toàn điện

a. Các loại điện

b. Những nguy hiểm của điện

c. Các nguyên tắc về điện

d. An toàn điện

e. Huấn luyện an toàn điện
	G1.3
G2.2
G4.1

G4.2


	5

5

5

5
	+Thuyết trình và diễn giảng

+ Nêu vấn đề
	Vấn đáp

+ Giải quyết vấn đề



	
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ Ôn lại kiến thức đã học


	G1.3
G2.2
	5

5
	
	

	2 
	Chương 1: Tổng quan về Quản lý môi trường và An toàn lao động (tiếp theo)

 Bài 2:  Giới thiệu qui ước về màu sắc, biển cảnh báo và an toàn lao động
	
	
	
	

	3 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

I. Biển cảnh báo

I.1. Sự quan trọng của biển báo

I.2. Qui ước về màu sắc và hình dáng trên biển báo

II. Che chắn máy móc

II.1. Tại sao phải che chắn máy móc

II.2. Phân loại che chắn

II.3. Huấn luyện người lao động 

III. Quản lý nhà xưởng ngăn nắp

III.1. Tại sao phải quản lý nhà xưởng

III.2. Nội dung của quản lý nhà xưởng

IV. Nội qui an toàn lao động 


	G1.3
G2.2
G4.1

G4.2


	5

5

5

5
	+Thuyết trình và diễn giảng

+ Nêu vấn đề
	Vấn đáp
+ Giải quyết vấn đề

	4 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)
+ BT 1: Tìm hiểu công tác an toàn lao động tại xưởng trường ĐHSPKT và đề xuất các biện pháp khắc phục các tồn tại
	G1.3
G2.2
G4.1

G4.2
	5

5

5

5
	
	

	5 
	Chương 1: Tổng quan về Quản lý môi trường và An toàn lao động (tt)


	
	
	
	

	6 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội dung GD lý thuyết:

Thực hiện thuyết trình theo nhóm cho Bài tập số 1


	G1.3

G2.2
G4.1

G4.2

G4.7

	5

5

5

5

3
	Thuyết trình 
	Quan sát, ghi nhận

	7 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Ôn lại kiến thức đã học về quản lý môi trường và an toàn lao động
	G 1.3

G2.2
G4.2
	5
5

5
	
	

	8 
	Chương 2: Tổng quan về cải tiến sản xuất
	
	
	
	

	9 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

I. Khái niệm thường dùng trong công tác  cải tiến sản xuất
II. Nội dung của công tác cải tiến sản xuất
1. Cải tiến công đoạn và thao tác
	G1.3

G2.2

G4.2

G4.2
	5

5

5

5
	Thuyết giảng 
	Vấn đáp

	10 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Ôn lại kiến thức đã học, đặc biệt là cải tiến công đoạn và thao tác. Sưu tầm tài liệu về Ergonomics
	G 1.3

G2.2
G4.2
	5

5

5
	
	

	11 
	Chương 2: Tổng quan về cải tiến sản xuất (tiếp theo)
	
	
	
	

	12 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

II. Nội dung của công tác cải tiến sản xuất (tt)
2. Cải tiến chuyền sản xuất
3. Loại trừ lãng phí
4. Huấn luyện đội ngũ
	G1.3

G2.2

G4.2

G4.2
	5

5

5

5
	Thuyết giảng 
	Vấn đáp

	13 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Bài tập 2: Áp dụng kiến thức đã học, tìm hiểu các lãng phí, đề xuất các biện pháp tiết kiệm điện nước trong không gian sống của SV.

	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

.
	5

5

5

5
	
	

	14 
	Chương 2: Tổng quan về cải tiến sản xuất (tiếp theo)
	
	
	
	

	15 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

II. Nội dung của công tác cải tiến sản xuất (tt)
5. Cải tiến công tác lập kế hoạch và kiểm soát quá trình
6. Cải tiến công tác quản lý chất lượng.
7. Cải tiến công tác tổ chức quản lý 
	G1.3

G2.2

G4.2

G4.2
	5

5

5

5
	Thuyết giảng 
	Vấn đáp

	16 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ôn lại kiến thức đã học
	G 1.3

G2.2
G4.2
	5

5

5
	
	

	17 
	Chương 2: Tổng quan về cải tiến sản xuất (tiếp theo)
	
	
	
	

	18 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

. Nội dung của công tác cải tiến sản xuất (tt)
8. Các phương pháp – công cụ cải tiến sản xuất
9. Giới thiêu về công tác cải tiến hiện trường 
	G1.3

G2.2

G4.2

G4.2
	5

5

5

5
	Thuyết giảng 
	Vấn đáp

	19 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ôn lại kiến thức đã học, đặc biệt là công tác cải tiến hiện trường
	G 1.3

G2.2
G4.2
	5

5

5
	
	

	20 
	Chương 2: Tổng quan về cải tiến sản xuất (tiếp theo)
	
	
	
	

	21 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

Triển khai bài tập số 3: Quan sát khuôn viên học tập tại trường ĐHSPKT, chỉ ra những tồn tại và đề xuất những biện pháp cải thiện
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.7

G4.8
	5

5

5

5

3

4
	Thuyết trình nhóm


	Quan sát, lắng nghe, ghi nhận

	22 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Đề xuất cải tiến hiện trường tại không gian sống của SV
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5


	5

5

5

5
	
	

	23 
	Chương 3: Cải tiến sản xuất trong ngành may
	
	
	
	

	24 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

I. Giới thiệu bộ phận chuyên trách công tác cải tiến sản xuất trong công ty may

I.1. Giới thiệu bộ phận IE

I.2. Nhiệm vụ của bộ phận IE

I.3. Cơ cấu nhân sự của bộ phận IE

I.4. Điều kiện để trở thành nhân viên IE

II. Các giải pháp kỹ thuật trong cải tiến sản xuất trong may 

II.1. Mục tiêu của công tác cải tiến sản xuất may
	G1.3

G2.2

G4.2

G4.2
	5

5

5

5
	Thuyết giảng 
	Vấn đáp

	25 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Sưu tầm các  về cải tiến kỹ thuật trong ngành may
	G1.3

G2.2

G4.6

G4.7
	5

5

3

3
	
	

	26 
	Chương 3: Cải tiến sản xuất trong ngành may (tiếp theo)
	
	
	
	

	27 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

I. Các giải pháp kỹ thuật trong cải tiến sản xuất trong may (tt)

II.2. Cải thiện lưu trình sản xuất 

II.3. Sử dụng vật liệu hợp lý

II.4. Nhận diện các lãng phí
II.5. Cải tiến công đoạn và thao tác 

II.6. Sắp xếp nhà xưởng khoa học
	G1.3

G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
	5

5

5

5

5

3
	Thuyết trình + Nêu vấn đề
	Vấn đáp, lắng nghe, giải quyết vấn đề

	28 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Tìm hiểu thêm về cải tiến thao tác trong lắp ráp sản phẩm may thông dụng

+ Quan sát xưởng trường để đề xuất cách sắp xếp nhà xưởng khoa học hơn


	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
G4.7
	5

5

5

5

3
3
	
	

	29 
	Chương 3: Cải tiến sản xuất trong ngành may (tiếp theo)
	
	
	
	

	30 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

II.Các giải pháp kỹ thuật trong cải tiến sản xuất trong may (tt)

II.7. Cải tiến qui trình sản xuất

II.8. Cải tiến việc chuyển giao

II.9. Cải tiến máy móc thiết bị

II.10. Sắp xếp nguyên phụ liệu
	G1.3

G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
	5

5

5

5

5

3
	Thuyết trình + Nêu vấn đề
	Vấn đáp, lắng nghe, giải quyết vấn đề

	31 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

BT 4: Hoạt động nhóm: Thực hiện 1 đoạn video 3-5 phút về hoạt động trong giờ học thực hành của SV trong xuởng. Phân tích hoạt động  đó và chỉ ra lãng phí đang tồn tại.

Ôn lại các nội dung đã học, chuẩn bị cho chuyến đi thực tế của nhóm
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
G4.7

G4.8
	5

5

5

5

3
3
4
	
	

	32 
	Chương 3: Cải tiến sản xuất trong ngành may (tiếp theo)
	
	
	
	

	33 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

III.Các giải pháp tổ chức quản lý trong cải tiến sản xuất trong may (tt)

III.1. Triển khai hệ thống quản lý trực quan/hệ thống hiển thị (visual factory)

III.2. Triển khai áp dụng Lean

III.3. Triển khai cân bằng chuyền
	G1.3

G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
	5

5

5

5

5

3
	Thuyết trình + Nêu vấn đề
	Vấn đáp, lắng nghe, giải quyết vấn đề

	34 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

Ôn tập lại các kiến thức đã học để hiểu kỹ về công tác cải tiến sản xuất ngành may
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
G4.7

G4.8
	5

5

5

5

3
3
4
	
	

	35 
	Chương 3: Cải tiến sản xuất trong ngành may (tiếp theo)
	
	
	
	

	36 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

III.Các giải pháp tổ chức quản lý trong cải tiến sản xuất trong may (tt)

III.4. Triển khai cải tiến định mức lao động 

III.5. Huấn luyện đội ngũ
	G1.3

G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
	5

5

5

5

5

3
	Thuyết trình + Nêu vấn đề
	Vấn đáp, lắng nghe, giải quyết vấn đề

	37 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

BT5:  Bài tập nhóm: Tham quan thực tế để tìm hiểu về công tác cải tiến sản xuất may và về bộ phận IE trong doanh nghiệp may tự chọn và ghi nhận qui trình làm việc hằng ngày của nhân viên IE. So sánh giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong công tác cải tiến sản xuất.
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
G4.7

G4.8
	5

5

5

5

3
3
4
	
	

	38 
	Chương 4: Các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc của công nhân ngành may  
	
	
	
	

	39 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

I.  Kiểm soát môi trường làm việc.

I.1. Công tác vệ sinh nơi làm việc

I.2. Hệ thống thông gió

I.3. Hệ thống chiếu sáng

I.4. Hệ thống nhà xưởng

II. Cải thiện điều kiện phúc lợi tại nơi làm việc 

II.1. Nước uống.

II.2. Thiết bị vệ sinh

II.3. Thiết bị và dụng cụ y tế khẩn cấp

II.4. Nghỉ giải lao

II.5. Trang phục bảo hộ lao động

II.6. Nhà ăn

II.7. Phương tiện đi lại

II.8. Nhà trẻ
	G1.3

G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
	5

5

5

5

5

3
	Thuyết trình + Nêu vấn đề
	Vấn đáp, lắng nghe, giải quyết vấn đề

	40 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

BT 6: Hoạt động nhóm: Tiếp cận thực tế, tìm hiểu,  phát hiện ra những vấn đề và đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất may.

Ôn lại kiến thức đã học
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
G4.7

G4.8
	5

5

5

5

3
3
4
	
	

	41 
	Báo cáo và ôn tập hết môn
	
	
	
	

	42 
	A/ Các nội dung và PPGD chính trên lớp: (3)

Nội Dung (ND) GD trên lớp

+ Báo cáo hoạt động nhóm và tháo gỡ các vấn đề nảy sinh cho các nhóm.

+ Ôn tập hết môn.


	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6
G4.7

G4.8
	5

5

5

5

3
3
4
	Thuyết trình nhóm

+ Nêu vấn đề

+ Diễn giảng 
	Quan sát, lắng nghe, ghi nhận

+ Giải quyết vấn đề 



	43 
	B/ Các nội dung cần tự học ở nhà: (6)

+ Hoàn tất và nộp Báo cáo nhóm
	G4.6

G4.7

G4.8
	3

3

4
	
	


11. Đánh giá kết quả học tập:
- Thang điểm: 10

- Kế hoạch kiểm tra như sau:
	Hình thức KT
	Nội dung
	Thời điểm
	Chuẩn đầu ra đánh giá
	Trình độ năng lực
	Phương pháp đánh giá
	Công cụ đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	Bài tập
	50

	BT#1
	Tìm hiểu công tác an toàn lao động tại xưởng trường ĐHSPKT và đề xuất các biện pháp khắc phục các tồn tại
	Tuần 2
	G1.3
G2.2

G4.1

G4.2
	5
5

5

5
	Thuyết trình nhóm
	Bài power point

	10

	BT#2
	Áp dụng kiến thức đã học, tìm hiểu các lãng phí, đề xuất các biện pháp tiết kiệm điện nước trong không gian sống của SV.
	Tuần 5
	G4.1

G4.2
G4.4

G4.6


	5
5
5
5
	Cá nhân
	File cứng
	5

	BT#3
	Quan sát khuôn viên học tập tại trường ĐHSPKT, chỉ ra những tồn tại và đề xuất những biện pháp cải thiện
	Tuần 8
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.7

G4.8

	5

5

5

5
3

4
	Thuyết trình nhóm
	Trình bày bảng
	10

	BT#4
	Thực hiện 1 đoạn video 3-5 phút về hoạt động trong giờ học thực hành của SV trong xuởng. Phân tích hoạt động  đó và chỉ ra lãng phí đang tồn tại.


	Tuần 11
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6

G4.7

G4.8
	5

5

5

5
5

3

4
	Thuyết trình nhóm
	Bài power point


	5

	BT#5
	Tham quan thực tế để tìm hiểu về công tác cải tiến sản xuất may và về bộ phận IE trong doanh nghiệp may và ghi nhận qui trình làm việc hằng ngày của nhân viên IE. So sánh giữa kiến thức lý thuyết và thực tiễn trong công tác cải tiến sản xuất.
	Tuần 13
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6

G4.7

G4.8
	5

5

5

5
5

3

4
	Thuyết trình nhóm
	Bài power point


	10

	BT#6
	Tiếp cận thực tế, tìm hiểu,  phát hiện ra những vấn đề và đề xuất các biện pháp cải tiến kỹ thuật, cải tiến tổ chức sản xuất may.
	Tuần 14
	G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6

G4.7

G4.8
	5

5

5

5
5

3

4
	Thuyết trình nhóm
	Bài power point


	10

	Thi cuối kỳ
	50

	
	- Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của môn học.

- Thời gian làm bài 60 phút.
	
	G1.3

G2.2

G4.1

G4.2

G4.4

G4.5

G4.6

G4.7

G4.8
	5

5

5

5

5

5
5

3

4
	Thi tự luận, đề mở
	Quan sát, ghi nhận
	50


	CĐR 

môn học
	Hình thức kiểm tra

	
	BT #1
	BT #2
	BT #3
	BT #4
	BT #5
	BT #6
	Thi cuối kỳ

	G1.3
	x
	
	
	
	
	
	x

	G2.2
	x
	
	
	
	
	
	x

	G4.1
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G4.2
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G4.4
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G4.5
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x

	G4.6
	
	
	
	x
	x
	x
	x

	G4.7
	
	
	x
	x
	x
	x
	x

	G4.8
	
	
	x
	x
	x
	x
	x


12. Tài liệu học tập
- Sách, giáo trình chính:

1.  Trần Thanh Hương – Tài liệu học tập: Cải tiến sản xuất ngành may - 2019
- Sách (TLTK) tham khảo:

1.  Nguyễn Thị Thúy – Giáo trình Tổ chức quản lý sản xuất may - NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2014

2.  Trần Thanh Hương – Giáo trình Thiết kế trang phục 5 - NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2007.

3.  Trần Thanh Hương - Giáo trình Công nghệ may trang phục  3- NXB Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh – 2007.

4.  Tài liệu tham khảo về cải tiến sản xuất từ các công ty may hoặc từ internet

13. Ngày phê duyệt lần đầu: 
14. Cấp phê duyệt:

	Trưởng khoa
	Trưởng BM
	Nhóm biên soạn

	
ThS. Vũ Minh Hạnh 
	TS. Nguyễn Ngọc Châu 
	ThS. Trần Thanh Hương


15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

	Lần 1: Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1: ngày    tháng    năm

	<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn:
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